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	ĐIỂM


ĐỀ BÀI

Câu 1(2.5 đ). 

1. Trình bày đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?

2. “Sáng Chủ nhật, Hiếu ra đồng giúp mẹ nhổ cỏ cho ruộng ngô đang chuẩn bị ra hoa đầu của nhà mình, Hiếu thấy rất nhiều cây ngô bị châu chấu cắn lá. Thấy vậy, Hiếu cho rằng, châu chấu và sâu bọ nói chung chỉ có hại chẳng có lợi ích gì cho con người”. Quan điểm của Hiếu như vậy có chính xác hay không? Tại sao?

Câu 2(1,0đ). Sự giống và khác nhau giữa san hô với thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Câu 3(2đ). Nêu tác hại và cách phòng ngừa bệnh giun đũa?

Câu 4(2,5đ). Phân biệt về môi trường sống, đặc điểm cấu tạo của lớp giáp xác, lớp hình nhện, lớp sâu bọ theo bảng sau?

	                            Lớp

Đặc điểm
	Giáp xác
	Nhện
	Sâu bọ

	Môi trường sống
	
	
	

	Các phần cơ thể
	
	
	

	Số đôi râu ở đầu
	
	
	

	Có cánh không
	
	
	

	Số đôi chân ngực
	
	
	


Câu 5(2đ). Sau khi học song ngành thân mềm, rất nhiều học sinh thắc mắc. Vì sao “ Mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với Ốc sên bò chậm chạp”. Hãy vận dụng kiến thức mà em đã được học giải thích cho các bạn được rõ?
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 7

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1 (2.5 đ)
	1. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:

- Cơ thể có kích thước hiển vi

- Chỉ là một TB nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống

- Phần lớn. Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.

- Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2. Quan điểm của Hiếu như vậy là không chính xác. Ngoài gây hại thì sâu bọ có rất nhiều ích lợi cho con người:

- Làm thuốc chữa bệnh

- Làm thực phẩm

- Thụ phấn cho cây trồng

- Làm thức ăn cho các động vật khác

- Tiêu diệt sâu bọ có hại
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	2

(1 đ)
	* Giống nhau

- Trên thành cơ thể xuất hiện chồi nhỏ, rồi lớn dần, quanh lỗ miệng xuất hiện các tua, khoang tiêu hóa của chồi con thông với mẹ

* Khác nhau

- Thuỷ tức. Khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập

- San hô. Chồi cứ tiếp tục dính với cơ thể mẹ để tạo thành các tập đoàn
	0.5

0.25

0.25



	3

(2 đ)
	* Tác hại của giun đũa:

-  Giun đũa thường kí sinh ở những bộ phận giàu chất dinh dưỡng như: ruột non, tá tràng, túi mật....

- Chúng lấy chất dinh dưỡng của người, gây tắc ruột, tắc ống mật và tiết độc tố gây hại cho người.

* Biện pháp phòng ngừa:

                -  Ăn chín uống sôi.   Ăn rau sống phải được xử lí kĩ bằng nước muối.

           -  Rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn.

           -  Tẩy giun định kì 6 tháng 1 lần.

           - Tuyên truyền vận động trồng rau sạch, không phun tưới phân động vật và người, nên ủ các phân khi chưa qua xử lí. Nhà vệ sinh, khu chăn nuôi vật nuôi gia cầm phải xa nơi sinh hoạt của con người.
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

	4

(2.5 đ)
	Lớp

Đặc điểm
Giáp xác

Nhện

Sâu bọ

Môi trường sống

ở nước

ở cạn

Đa dạng

Các phần cơ thể

2

2

3

Số đôi râu ở đầu

2 đôi râu

Không có

1 đôi râu

Có cánh không

Không

Không

Có

Số đôi chân ngực

5

4

3


	Mỗi ý đúng 0.5 đ

(điền sai 1 ô của hàng cho 0.25 điểm)

	5

(2 đ)
	Mực và ốc sên cùng xếp chung vào ngành thân mềm vì chúng có đặc điểm giống nhau:

- Thân mềm, cơ thế không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.

+ Mực bơi nhanh hơn là vì: Do lớp vỏ đá vôi của mực tiêu giảm qua con đường tiến hóa và mực có vũ khí rất lợi hại là có những xúc tu dài hay trò phun mực giúp chúng tự vệ và bắt mồi hiệu quả
	0.25

0.25

0.25

0.25

1




Hết

